ĐỀ 1

PHẦN I 

“Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Người ta gọi chúng tôi là tổ trinh sát mặt đường. Cái tên gợi sự khát khao làm nên sự tích anh hùng. Do đó công việc cũng chẳng đơn giản. Chúng tôi bị bom vùi luôn. Có khi bò trên cao điểm về chỉ thấy hai con mắt lấp lánh. Cười thì hàm răng lóa lên khuôn mặt nhem nhuốc. Những lúc đó chúng tôi gọi nhau là “những con quỷ mắt đen”

(“Những ngôi sao xa xôi” – Lê Minh Khuê)

1. Chúng tôi được nói tới trong đoạn văn trên là những ai? Nội dung đoạn trích giúp cho người đọc hiểu gì về công việc của họ? Để làm nên “những sự tích anh hùng”, họ cần có những phẩm chất nào?
2. Chỉ ra câu có sử dụng thành phần khởi ngữ trong đoạn văn. Gạch chân dưới thành phần khởi ngữ?
3. Viết đoạn văn tổng phân hợp 12 câu trình bày cảm nhận về những cô gái tổ trinh sát mặt đường qua đoạn trích trên trong đó có sử dụng một phép nối thích hợp và một câu ghép.
4. Qua câu: “Cười thì hàm răng lóa lên khuôn mặt nhem nhuốc” em liên tưởng tới câu thơ nào đã học (ghi tên bài thơ và tác giả). Qua đó, em có nhận xét gì về những người chiến sĩ trên tuyến đường Trường Sơn?
PHẦN II

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Trong sóng có người gọi con: 

“Bọn tớ ca hát từ sáng sớm cho đến hoàng hôn. Bọn tớ ngao du nơi này nơi nọ mà không biết từng đến nơi nao”.
Con hỏi: “Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được?”.
Họ nói: “Hãy đến rìa biển cả, nhắm nghiền mắt lại, cậu sẽ được làn sóng nâng đi”.
Con bảo: “Buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà, làm sao có thể rời mẹ mà đi được?”.
1. Đoạn trích trên trích từ văn bản nào? Của tác giả nào?

2. Hãy chỉ ra trong đoạn trích câu thơ có mang hàm ý ?

3. Vì sao em bé từ chối những lời mời gọi đó? Kể tên các văn bản khác trong chương trình Ngữ văn THCS cùng viết về đề tài tình mẫu tử.
4. Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con được thể hiện cả trong những nỗi lo âu, những lời nhắc nhở hằng ngày. Hãy viết một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi với chủ đề: Xin mẹ hãy yên tâm
ĐỀ 2

PHẦN I


Cho câu thơ:

Chân phải bước tới cha

1. Chép 3 câu thơ tiếp theo.

2. Trình bày đôi nét về tác giả Y Phương và hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Nói với con?

3. Nêu ngắn gọn giá trị biểu hiện của biện pháp điệp từ ngữ và điệp cấu trúc trong 4 dòng thơ đầu.

4. Cảm nhận về 4 câu thơ vừa chép, một học sinh đã viết câu mở đầu đoạn văn của mình như sau:

Qua bốn câu đầu bài thơ “Nói với con” đã diễn tả thật mộc mạc mà sinh động, sâu sắc tình yêu thương của cha mẹ đối với con.

Câu văn trên mắc lỗi về ngữ pháp, em hãy sửa lại. 

Coi câu văn đã sửa là câu chủ đề, em hãy viết đoạn văn Tổng  - Phân – Hợp (12 câu) trong đó có sử dụng câu bị động, khởi ngữ.

PHẦN II

“Tôi thích nhiều bài. Những bài hành khúc bộ đội hay hát trên những ngả đường mặt trận. Tôi thích dân ca quan họ mềm mại, dịu dàng. […] Thích nhiều. Nhưng tôi không muốn hát lúc này. Tôi đâm cáu với chị Thao mặc dù tôi hiểu những tình cảm gì đang quay cuồng trong chị. Chị cứ đưa mắt nhìn Nho, lấy tay sửa cái cổ áo, cái ve áo và tóc nó. Chị không khóc đó thôi, chị không ưa cả nước mắt. Nước mắt đứa nào chảy trong khi cần sự cứng cỏi của nhau này là bị xem như bằng chứng của một sự tự nhục mạ.

Chẳng ai nói với ai, nhưng nhìn nhau, chúng tôi đọc thấy trong mắt nhau điều đó.”

(“Những ngôi sao xa xôi” – Lê Minh Khuê)

1. Tại sao “Tôi thích nhiều bài” nhưng lại “không muốn hát lúc này” và “đâm cáu với chị Thao mặc dù tôi hiểu những tình cảm gì đang quay cuồng trong chị”?

2. Phân tích cấu trúc câu văn “Tôi đâm cáu với chị Thao mặc dù tôi hiểu những tình cảm gì đang quay cuồng trong chị” và cho biết nó thuộc kiểu câu gì theo ngữ pháp?

3. Nhân vật “tôi” được nói đến trong đoạn trích là ai? Có vai trò như thế nào trong truyện? Những vẻ đẹp nào của nhân vật này được thể hiện trong văn bản?

4. Từ vẻ đẹp của nhân vật trong đoạn trích, bằng một đoạn văn, em hãy nêu suy nghĩ của mình về tinh thần lạc quan trong cuộc sống.

ĐỀ 3

PHẦN I

“Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh. Anh vừa bước vừa khom người đưa tay đón chờ con. Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác, lạ lùng. Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động. Mỗi lần bị xúc động, vết thẹo dài bên má phải lại đỏ ửng lên, giật giật, trông rất dễ sợ.”

1. Nhân vật “anh” và “con bé” trong đoạn trích là những ai? Tại sao trong đoạn trích trên, nhân vật con bé còn ngơ ngác, lạ lùng nhưng đến phần sau của truyện lại có sự thay đổi “Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài bên má của ba nó nữa?”
2. Xác định và gọi tên thành phần biệt lập có trong câu “Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh.”
3. Viết đoạn văn theo phương thức tổng – phân – hợp nêu cảm nhận của em về tình cảm của nhân vật “anh” dành cho con trong truyện. Đoạn văn có sử dụng 1 câu cảm thán, 1 phép nối để liên kết.
PHẦN II

1. Chép chính xác 6 câu thơ đầu bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ”

2. Bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh nào? Nêu ý nghĩa nhan đề bài thơ ?

3. Bài thơ mang đến chúng ta một quan niệm sống cống hiến thật đẹp. Bằng một đoạn văn, em hãy nêu suy nghĩ của mình về ý nghĩa của quan niệm sống tận hiến trong thời đại ngày nay.
ĐỀ 4

PHẦN I

Cho khổ thơ sau:

Sông được lúc dềnh dàng

Chim bắt đầu vội vã

Có đám mây mùa hạ

Vắt nửa mình sang thu 

1. Đoạn thơ được trích trong bài thơ nào? Chỉ ra mạch cảm xúc của bài thơ ?

2. Từ “dềnh dàng” và cụm từ “bắt đầu vội vã” trong đoạn thơ vừa chép có ý nghĩa gì trong việc thể hiện dụng ý nghệ thuật của nhà thơ?
3. Phân tích đoạn thơ trên bằng một đoạn văn tổng – phân – hợp. Trong đoạn văn có sử dụng một câu phủ định và một câu đơn mở rộng thành phần.
PHẦN II

Dưới đây là trích đoạn trong truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi :

Những cái xảy ra hàng ngày: máy bay rít, bom nổ. Nổ trên cao điểm, cách cái hang này khoảng 300 mét. Đất dưới chân chúng tôi rung. Mấy cái khăn mặt mắc ở dây cũng rung. Tất cả, cứ như lên cơn sốt. Khói lên, và cửa hang bị che lấp. Không thấy mây và bầu trời đâu nữa.
Chị Thao cầm cái thước trên tay tôi, nuốt nốt miếng bích quy ngon lành: “Định ở nhà. Lần này nó bỏ ít, hai đứa đi cũng đủ”, rồi kéo tay áo Nho, vác xẻng lên vai và đi ra cửa.
Tôi không cãi chị. Quyền hạn phân công là ở chị. Thời gian bắt đầu căng lên. Trí não tôi cũng không thua. Những gì đã qua, những gì sắp tới... không đáng kể nữa. Có gì lý thú đâu, nếu các bạn tôi không quay về?...
(Ngữ văn 9, tập II, NXB Giáo Dục, 2010)

1. Tác phẩm được sáng tác trong hoàn cảnh nào?
2. Nêu ngắn gọn nội dung chính của đoạn trích trên.
3. Tìm hai câu rút gọn trong đoạn văn trên và cho biết hiệu quả của việc sử dụng các câu rút gọn đó.
4. Từ tình đồng chí, đồng đội của những nữ thanh niên xung phong trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi và những hiểu biết xã hội, em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng nửa trang giấy thi) về sức mạnh của tình đoàn kết trong cuộc sống hiện nay.
ĐỀ 5
PHẦN 1

1. Chép chính xác khổ thơ thứ 3 bài thơ “Viếng lăng Bác”

2. Lí giải vì sao nhan đề bài thơ dùng từ “viếng” mà đoạn thơ này lại sử dụng cụm từ “giấc ngủ bình yên”?

3. Chép lại hai câu thơ của Bác cũng có hình ảnh trăng? Nêu rõ tên bài thơ?

4. Bằng một đoạn văn quy nạp, hãy phân tích khổ thơ trên để thấy được nỗi xúc động nghẹn ngào của tác giả khi được vào lăng viếng Bác? Đoạn văn có sử dụng một câu ghép và một từ láy. Gạch chân và chú thích rõ?

PHẦN II 

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

“Bước vào thế kỉ mới, muốn sánh vai với các cường quốc năm châu, chúng ta sẽ phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu. Muốn vậy thì khâu đầu tiên, có ý nghĩa quyết định là hãy làm cho lớp trẻ - những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỷ mới - nhận ra điều đó, quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất.”

1. Hãy nêu tên tác phẩm có chứa đoạn văn trên ?

2. “Thế kỷ mới” mà người viết nói tới ở đây giúp em hiểu được hoàn cảnh cụ thể ra đời của tác phẩm là như thế nào?

3. Chỉ ra lời dẫn trực tiếp và thành phần biệt lập có trong đoạn văn và nêu rõ tên thành phần biệt lập ấy?

4. Tác giả nói lớp trẻ cần phải “quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất”. Là một người trẻ, em nhận thấy bản thân mình cần có thói quen tốt đẹp nào trong học tập cần gìn giữ phát huy để phấn đấu trở thành người công dân hữu ích trong công cuộc xây dựng đất nước? Hãy viết đoạn nghị luận trình bày ý kiến của mình

